Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu công nghệ và vật liệu để chế tạo đế giày cao su – phylon bằng kỹ thuật tích hợp đồng thời và ép phun đế phylon chạm đất nhiều màu”, Mã số KC.02.04/16-20

Tổng kinh phí thực hiện: 6.760 triệu đồng (từ ngân sách sự nghiệp KH&CN) 
Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2016 đến tháng 10/2018; 
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Da giày Việt Nam;
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phan Thị Thanh Xuân
Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: 
	TT
	Họ tên
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	ThS. Phan Thị Thanh Xuân
	Trung tâm nghiên cứu và phát triển Da Giầy Việt Nam
	Chủ nhiệm

	2
	Hồ Ngọc Minh
	Viện Hóa Học Vật Liệu
	Thành viên

	3
	Bùi Trọng Hiếu
	Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM
	Thành viên

	4
	Trần Thanh Liêm
	Giám đốc Trung tâm kinh doanh phát triển sản phẩm Cao su và EVA – Công ty CP Đầu tư Thái Bình
	Thành viên

	5
	Đặng Phong
	GĐ. Công ty Cơ khí Tân Hiệp Lực
	Thành viên

	6
	Hà Văn Vợi
	Chuyên gia nghiên cứu
	Thành viên

	7
	TS. Nguyễn Trí Hạnh


	Trung tâm nghiên cứu và phát triển Da Giầy Việt Nam

Nguyên trưởng ban công nghệ Tổng Công ty Da giầy Việt Nam;
	Thư ký

	8
	Lê Xuân Dương
	Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển
	Thành viên

	9
	Nguyễn Thanh Trương
	Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM
	Thành viên

	10
	Nguyễn Thị Thục Oanh
	Nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Giầy Thượng Đình
	Thành viên


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 12/2018, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Báo cáo nghiên cứu tổng quan về nguyên phụ liệu sử dụng để làm đế giày cao su, phylon, yêu cầu đối với chúng
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Báo cáo nghiên cứu tổng quan về công nghệ và thiết bị sản xuất đế giầy theo công nghệ ép nén và công nghệ ép phun
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	Báo cáo nghiên cứu khảo sát đánh giá tình hình sản xuất và nhu cầu sử dụng các loại đế giầy cao su - phylon, phylon chạm đất để sản xuất giầy xuất khẩu và tiêu dùng nội địa
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4
	Bộ dữ liệu khảo sát và báo cáo phân tích số liệu
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	5
	Kết quả nghiên cứu công nghệ gia công phôi cao su
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	6
	Kết quả nghiên cứu công nghệ gia công phôi EVA
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	7
	Kết quả nghiên cứu công nghệ kết dính các lớp phôi cao su và phôi EVA
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	8
	Kết quả nghiên cứu thiết kế và chế tạo khuôn ép đế cao su - phylon
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	9
	Kết quả nghiên cứu thiết lập các thông số công nghệ ép đế cao su - phylon
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	10
	Kết quả nghiên cứu thiết kế thiết bị ép đế 02 vị trí
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	11
	Kết quả nghiên cứu cải tiến bộ phận tự động hóa khâu nâng - hạ, đưa - đẩy khuôn ép trên máy ép đế
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	12
	Kết quả nghiên cứu chế tạo vật liệu để ép phun đế phylon chạm đất nhiều màu
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	13
	Kết quả nghiên cứu công nghệ và khuôn ép phun đế phylon chạm đất nhiều màu
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	14
	Các quy trình công nghệ ép đế cao su- phylon tích hợp đồng thời, sản xuất thử nghiệm đế cao su - phylon trên thiết bị công nghiệp
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	15
	Các quy trình công nghệ ép phun đế phylon chạm đất nhiều màu, sản xuất thử nghiệm đế phylon nhiều màu trên thiết bị công nghiệp
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	16
	Kết quả đánh giá chất lượng đế giầy, hoàn chỉnh quy trình công nghệ
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	17
	Thực nghiệm sản xuất lô 1000 giầy xuất khẩu bằng đế giầy sản xuất theo công nghệ mới
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	18
	Luận chứng k.tế - k.thuật
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	19
	Các kết quả thí nghiệm các mẫu đế giầy
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	20
	Báo cáo đề xuất giải pháp, kiến nghị, giải pháp hữu ích về mẫu đế giày
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	21
	Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	22
	Các bài báo đăng trên tạp chí
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	23
	Kết quả đào tạo sau ĐH
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	
	Kết quả nghiên cứu keo dán dạng màng dung cho đế giầy và quy trình chế tạo keo dán dạng màng
	Năm 2019
	Công ty TNHH Xuân Ngọc
	


2.3. 
Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Các công nghệ mới của đề tài được thiết lập trên cơ sở sử dụng máy ép đế, máy ép phun đế phylon thông thường mà nhiều doanh nghiệp trong ngành đang sử dụng. Sự khác biệt của các công nghệ mới so với công nghệ truyền thống là ở công thức pha chế nguyên vật liệu EVA, đơn công nghệ phôi cao su, sự cải tiến trong khuôn ép đế và cấp nhiệt cho khuôn ép đế, các thông số công nghệ ép nén và ép phun đế giày.


Công nghệ mới có năng suất cao do tích hợp các công đoạn sản xuất đế giày, do cải tiến cấp nhiệt và lạnh trực tiếp vào khuôn, đế giày sản xuất đạt chất lượng tốt với giá thành sản xuất thấp nên nhiều doanh nghiệp mong muốn được áp dụng để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm và đáp ứng yêu cầu về xuất xứ nguyên vật liệu.
2.4.
Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. 
Hiệu quả kinh tế

- Các loại giầy sử dụng loại đế cao su – phylon, phylon chạm đất chủ yếu là giầy thể thao, giầy da và chiếm phần cao sản lượng giầy dép, chi phí sản xuất giảm nhờ công nghệ mới sẽ giúp nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế. 

2.4.2. 
Hiệu quả xã hội

- Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của ngành công nghiệp sản xuất da giày thông qua ứng dụng khoa học và công nghệ. Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì vị trí là nước sản xuất và xuất khẩu hàng đầu thế giới. Ngành da giày sẽ đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập của doanh nghiệp và nâng cao đời sống người theo động.

- Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động nhờ tích hợp các công đoạn sản xuất đế giày, tăng mức độ tự động hóa của thiết bị ép đế.

- Các công nghệ tích hợp sẽ giảm thiểu phát thải bụi, hóa chất độc hại vào môi trường.

- Giảm thiểu tiêu thụ năng lượng và hóa chất.

2.5. 

Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):

	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	x

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 



Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:



- Xuất sắc                                  
 FORMCHECKBOX 
  



- Đạt                      

       
 x



- Không đạt                                
 FORMCHECKBOX 

Nguồn: Nguyễn Thị Khánh Vân,

Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước
1

